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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC

 Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông  - môn Giáo dục công dân

(Kèm theo Thông tư  số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	Số TT
	Mã thiết bị
	Tên thiết bị
	Mô tả chi tiết
	Dùng cho lớp
	Ghi chú

	I. TRANH ẢNH
	
	
	

	1
	PTCD1001
	Sơ đồ biểu thị tăng trưởng dân số
	Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	10, 11
	

	2
	PTCD1002
	Tài nguyên môi trường, ô nhiễm môi trường 
	Kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
	10,11
	

	II. BĂNG ĐĨA
	
	
	

	3
	PTCD3003
	Một số bài hát, bài thơ về tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước
	Chuẩn CD, âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt tr​ước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát, bài thơ.
	10
	

	4
	PTCD3004
	Một số hoạt động của thanh niên, học sinh với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
	Chuẩn VCD, âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt tr​ước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các đoạn Video.
	10
	

	5
	PTCD3005
	Một số tình huống pháp luật: 

- Thực hiện an toàn giao thông

- HS tham gia bảo vệ môi trường

- Về vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, luật hình sự...
	
	12
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